
KMP · Ngân sách

Bảng lập ngân sách điều trị và 
tiền cọc

Bảng giúp ước tính giá tham khảo, tiền cọc, số dư, phần bổ sung, mua sắm miễn thuế và khoản 

dự phòng.

14 trang·10 phút

Dành cho khách cần ngân sách thực tế trước khi đặt phòng khám Hàn Quốc.

Ngân sách

• Bảng ngân sách

• Kịch bản tiền cọc

• Ghi chú số dư

Bảng lập ngân sách điều trị và tiền cọc

• Tách giá điều trị khỏi tiền cọc đặt lịch.

• Hỏi phần bổ sung nào là tùy chọn và phần nào thường có.

• Giữ số tiền gốc bằng KRW khi xem giá quy đổi.

• Chuẩn bị hạn mức thẻ trước khi đến khám.

• Chừa khoản dự phòng cho thuốc hoặc tái khám.

• Lưu quy định hủy và hoàn tiền trước khi thanh toán.



1. Bắt đầu từ giá gốc

Dùng đồng tiền gốc của phòng khám làm nguồn chính xác. Giá quy đổi chỉ để lập kế hoạch; hồ 

sơ thanh toán và hoàn tiền nên gắn với số tiền gốc.

2. Tách tiền cọc khỏi tổng chi phí

Tiền cọc thường giữ lịch hẹn. Khoản này có thể được trừ vào hóa đơn cuối cùng, nhưng số dư 

cần được kiểm tra trước.

3. Dự trù phần bổ sung

Skin booster, hình ảnh, gây mê, thuốc hoặc chăm sóc sau điều trị nên là một dòng ngân sách 

riêng.

4. Giữ kỳ vọng hoàn tiền bằng văn bản

Thời hạn hủy, quy định vắng mặt và thời gian hoàn tiền qua thẻ nên được lưu trước khi thanh 

toán.
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